
Biểu số: 01/TCD

(Kèm theo Báo cáo số 216 /BC-UBND ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh Kon Tum)

Ban Tiếp công dân tỉnh 31 56 31 15 16 7 8 0 0 0 0 - 16 40 10 6 3 27 3 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Các Sở, ban, ngành 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 - 1 1 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

UBND các huyện, thành phố 25 29 25 2 2 2 0 0 0 0 0 - 23 27 22 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

UBND các xã, phường, thị trấn 13 13 13 12 12 12 0 0 0 0 0 - 1 1 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
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Biểu số: 02/TCD

(Kèm theo Báo cáo số 216 /BC-UBND ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh Kon Tum)

Ban Tiếp công dân tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Các Sở, ban, ngành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UBND các huyện, thành phố 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UBND các xã, phường, thị trấn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Biểu số: 01/XLĐ

(Kèm theo Báo cáo số 216 /BC-UBND ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh Kon Tum)

MS
1=2+3+...

+7
2 3 4 5 6 7 8

9=11+12+13
=14+15+16+17

=18+22
10 11 12 13 14 15 16 17

18=19+
20+21

19 20 21
22=23+
24+25

23 24 25 26

UBND cấp tỉnh 84 0 2 0 0 82 0 84 84 32 3 3 78 6 22 0 56 2 2 0 0 82 17 15 50 -

Các Sở, ban, ngành 23 0 1 0 0 22 0 23 23 16 3 4 16 0 0 1 22 6 1 3 2 17 5 3 9 -

UBND các huyện, thành phố 177 0 4 0 0 173 0 177 177 174 8 3 166 14 2 4 157 108 8 0 100 69 5 57 7 -

UBND các xã, phường, thị trấn 74 0 0 0 0 74 0 74 74 74 2 0 72 0 0 0 74 72 2 0 70 2 0 0 2 0
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Biểu số: 02/XLĐ

(Kèm theo Báo cáo số 216 /BC-UBND ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh Kon Tum)

MS 1=2+...+5 2 3 4 5 6=7+8 7 8 9
10=11+15

+16+17
11=12+13

+14
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23=24+
25

24 25
26=27+2

8+29
27 28 29 30

UBND cấp tỉnh 3 0 2 0 1 3 2 1 3 3 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2 1 0 0 1 -

Các Sở, ban, ngành 3 0 0 0 3 3 0 3 2 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 2 1 0 1 -

UBND các huyện, thành phố 8 0 4 0 4 8 4 4 8 8 8 0 4 4 0 0 0 2 0 0 2 4 8 6 2 0 0 0 0 -

UBND các xã, phường, thị trấn 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 -
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Biểu số: 03/XLĐ

(Kèm theo Báo cáo số 216 /BC-UBND ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh Kon Tum)

MS 1=2+...
+7 2 3 4 5 6 7 8=9+10 9 10 11

12=13
+18+...

+21

13=14
+...+17 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26=27+

28 27 28 29=30+
31+32 30 31 32 33

UBND cấp tỉnh 3 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 -

Các Sở, ban, ngành 4 0 1 0 0 3 0 4 1 3 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 3 1 0 0 3 3 0 1 0 0 1 -

UBND các huyện, thành phố 3 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 -

UBND các xã, phường, thị trấn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Biểu số: 04/XLĐ

(Kèm theo Báo cáo số 216 /BC-UBND ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh Kon Tum)

MS 1=2+...+7 2 3 4 5 6 7 8=9+10 9 10 11
12=13+...

+16
13 14 15 16 17 18 19 20 21=22+23 22 23 24

UBND cấp tỉnh 78 0 0 0 0 78 0 78 0 78 32 78 3 74 1 0 25 0 53 0 78 15 63 0

Các Sở, ban, ngành 16 0 0 0 0 16 0 16 0 16 12 16 3 3 0 10 0 0 16 2 14 3 11 0

UBND các huyện, thành phố 166 0 0 0 0 166 0 166 0 166 164 166 11 115 0 40 16 0 150 100 66 55 11 0

UBND các xã, phường, thị trấn 72 0 0 0 0 72 0 71 0 71 72 72 0 41 0 31 0 0 72 70 2 0 2 0
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Biểu số: 01/KQGQ

(Kèm theo Báo cáo số 216 /BC-UBND ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh Kon Tum)

MS 1=2+3 2 3 4
5=20+..+2

4
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

UBND cấp tỉnh 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Các Sở, ban, ngành 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

UBND các huyện, thành phố 8 4 4 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 5 0

UBND các xã, phường, thị trấn 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
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Biểu số: 02/KQGQ

(Kèm theo Báo cáo số 216 /BC-UBND ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh Kon Tum)

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

UBND cấp tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Các Sở, ban, ngành 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UBND các huyện, thành phố 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UBND các xã, phường, thị trấn 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Biểu số: 03/KQGQ

(Kèm theo Báo cáo số 216 /BC-UBND ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh Kon Tum)

MS 1=2+3 2 3 4 5 6=7+.
..+10 7 8=25+

27+29 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

UBND cấp tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Các Sở, ban, ngành 3 1 2 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0
UBND các huyện, thành phố 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND các xã, phường, thị trấn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Biểu số: 04/KQGQ

(Kèm theo Báo cáo số 216 /BC-UBND ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh Kon Tum)

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

UBND cấp tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Các Sở, ban, ngành 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UBND các huyện, thành phố 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UBND các xã, phường, thị trấn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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